
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 - 2026

Lưu ý: Hs xem thật kỹ ngày học của từng môn
-Địa điểm: Hội trường lớn

- Thời gian học: 
+ Chiều thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

* Nếu học 4 tiết: Học từ 13h30 đến 16h30.
* Nếu học 3 tiết: Học từ  13h30 đến 15h45.

+ Sáng thứ 7 hàng tuần:
* Nếu học 4 tiết: Học từ 7h30 đến 10h30.
* Nếu học 3 tiết: Học từ  7h30 đến 9h45.

- Trang phục:
+ Môn Giáo dục địa phương: Đồng phục chính khóa.

- NẾU TRÙNG VỚI LỊCH HỌC AV IELTS HOẶC TIẾNG PHÁP: HS HỌC ANH VĂN (Hoặc tiếng Pháp) ĐÚNG BUỔI VÀ 
CHUYỂN BUỔI HỌC MÔN GDĐP THEO TKB (Hs chủ động liên hệ với giáo viên lớp cũ (để báo chuyển) và giáo viên lớp mới (để 

ghi vào danh sách)).
- Học sinh xem thật kỹ các mốc thời gian và thực hiện. NẾU HỌC SINH KHÔNG THAM GIA LỚP HỌC VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN HOÀN THÀNH MÔN HỌC SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÊN LỚP.



TT Thứ CHIỀU THỨ 2 CHIỀU THỨ 3 CHIỀU THỨ 4 CHIỀU THỨ 5 CHIỀU THỨ 6 SÁNG THỨ 7

1

Từ 
10A01 

đến 
10A05

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 12/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 19/01/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 16/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 23/01/2026

2

Từ 
10A06 

đến 
10A10
và Hs 

các lớp 
IELTS, 
tiếng 
Pháp

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 13/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 20/01/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 15/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 22/01/2026

3

Từ 
10A11 

đến 
10A15

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 14/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 21/01/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 17/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 24/01/2026

Môn Giáo dục địa phương khối 10 - Áp dụng từ 12/01/2026 đến ngày 24/01/2026
KHỐI 10



TT Thứ CHIỀU THỨ 2 CHIỀU THỨ 3 CHIỀU THỨ 4 CHIỀU THỨ 5 CHIỀU THỨ 6 SÁNG THỨ 7

1

Từ 
12A01 

đến 
12A05

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 26/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 02/02/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 30/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 06/02/2026

2

Từ 
12A06 

đến 
12A10
và Hs 

các lớp 
IELTS, 
tiếng 
Pháp

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 27/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 03/02/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 29/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 05/02/2026

3
Từ 

12A11 
đến 12C

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 28/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 04/02/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 31/01/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 07/02/2026

KHỐI 12
Môn Giáo dục địa phương khối 11 - Áp dụng từ 26/01/2026 đến ngày 07/02/2026



TT Thứ CHIỀU THỨ 2 CHIỀU THỨ 3 CHIỀU THỨ 4 CHIỀU THỨ 5 CHIỀU THỨ 6 SÁNG THỨ 7

1

Từ 
11A01 

đến 
11A05

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 23/02/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 02/03/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 27/02/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 06/03/2026

2

Từ 
11A06 

đến 
11A10
và Hs 

các lớp 
IELTS, 
tiếng 
Pháp

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 24/02/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 03/03/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 26/02/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 05/03/2026

3
Từ 

11A11 
đến 11C

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 25/02/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 04/03/2026

1. CĐ: Địa lí 
(3tiết/buổi)

- Ngày 28/02/2026
2. CĐ: Lịch sử 

(3tiết/buổi)
- Ngày 07/03/2026

KHỐI 11
Môn Giáo dục địa phương khối 11 - Áp dụng từ 23/02/2026 đến ngày 07/03/2026


